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STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Ngành học 

1 DTS255D140210035 MA QUANG HUY 13/07/2006 Nam Sư phạm Tin học 

2 DTS255D140210002 TRẦN TRỌNG AN 02/08/2007 Nam Sư phạm Tin học 

3 DTS255D140210132 VI TUẤN HÙNG 11/09/2007 Nam Sư phạm Tin học 

4 DTS255D140210010 HOÀNG DUY ANH 20/06/2006 Nam Sư phạm Tin học 

5 DTS255D140210014 LỘC THỊ BỀN 06/08/2007 Nữ Sư phạm Tin học 

6 DTS255D140210138 LƯƠNG THỊ DUYÊN 19/02/2007 Nữ Sư phạm Tin học 

7 DTS255D140210027 HÀ THỊ HAY 23/08/2007 Nữ Sư phạm Tin học 

8 DTS255D140210102 VƯƠNG NÔNG NGỌC TRÂM 14/05/2006 Nữ Sư phạm Tin học 

9 DTS255D140210148 LUÂN THỊ NHẬT LỆ 27/11/2007 Nữ Sư phạm Tin học 

10 DTS255D140210097 PHẠM BẠCH NGỌC TRÀ 29/01/2006 Nữ Sư phạm Tin học 

11 DTS255D140210077 BÙI MAI PHƯƠNG 28/12/2007 Nữ Sư phạm Tin học 

12 DTS255D140210149 NGUYỄN THỊ THUỶ TIÊN 07/05/2007 Nữ Sư phạm Tin học 

13 DTS255D140210099 NÔNG THÙY TRANG 11/10/2006 Nữ Sư phạm Tin học 

14 DTS255D140210074 ĐINH TRANG NHUNG 03/02/2007 Nữ Sư phạm Tin học 

15 DTS255D140210088 QUÁCH MAI THẢO 27/08/2007 Nữ Sư phạm Tin học 

16 DTS255D140210067 CHU THỊ HẰNG NGA 02/03/2007 Nữ Sư phạm Tin học 

17 DTS255D140210039 VŨ THỊ KHÁNH HUYỀN 24/10/2007 Nữ Sư phạm Tin học 

18 DTS255D140210090 ĐINH THỊ THANH THẢO 20/01/2006 Nữ Sư phạm Tin học 

19 DTS255D140209066 LƯƠNG CHÍ KIÊN 10/10/2007 Nam Sư phạm Toán học 

20 DTS255D140209111 BẾ XUÂN THẾ 28/11/2007 Nam Sư phạm Toán học 

21 DTS255D140209109 VÀNG MÍ TỦA 23/07/2007 Nam Sư phạm Toán học 

22 DTS255D140209108 LƯƠNG TUẤN TÚ 04/11/2007 Nam Sư phạm Toán học 

23 DTS255D140209121 HOÀNG THỊ ĐOAN TRANG 17/01/2007 Nữ Sư phạm Toán học 

24 DTS255D140209090 NGUYỄN HOA THẢO NGUYÊN 07/10/2007 Nữ Sư phạm Toán học 

25 DTS255D140209075 NGUYỄN HỒNG LỘC 04/05/2007 Nữ Sư phạm Toán học 

26 DTS255D140209022 LÝ MÙI COI 14/08/2007 Nữ Sư phạm Toán học 

27 DTS255D140209045 DƯƠNG THỊ HỒNG HẢI 15/07/2007 Nữ Sư phạm Toán học 

28 DTS255D140209026 BÙI THỊ HỒNG CHINH 28/04/2007 Nữ Sư phạm Toán học 

29 DTS255D140209125 HÀ TÚ UYÊN 13/10/2007 Nữ Sư phạm Toán học 



30 DTS255D140209167 BÙI HIỀN NHƯ 16/04/2007 Nữ Sư phạm Toán học 

31 DTS255D140209158 ĐÀM YẾN NGỌC 19/10/2007 Nữ Sư phạm Toán học 

32 DTS255D140209171 MA THỦY SINH 10/11/2007 Nữ Sư phạm Toán học 

33 DTS255D140209173 PHAN NHẬT HẠ 11/07/2007 Nữ Sư phạm Toán học 

34 DTS255D140209170 TRẦN ANH THƠ 14/08/2007 Nữ Sư phạm Toán học 

35 DTS255D140209048 VŨ THỊ MINH HÒA 13/05/2006 Nữ Sư phạm Toán học 

36 DTS255D140209041 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 15/08/2007 Nữ Sư phạm Toán học 

37 DTS255D140209146 HOÀNG THỊ THANH THÚY 23/05/2007 Nữ Sư phạm Toán học 

38 DTS255D140209051 MA THỊ HỒNG 26/08/2007 Nữ Sư phạm Toán học 
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